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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI CẦU LÔNG SINH VIÊN NỘI TRÚ NĂM 2024 

 

1. ĐÔI NAM : 

TT HỌ VÀ TÊN Trường Phòng 
STT BỐC 

THĂM 

1  
Nguyễn Hải Đăng 

  Nguyễn Khánh Phong 
Dom F 207 Trường Công nghệ 

 

2  
Nguyễn Phương Đông 

Nguyễn Hải Đăng 
Dom C 206 Trường Việt Nhật 

 

3  
Lê Tiến Việt  

Lê Quốc Trung 
422 NK Trường Quốc Tế 

 

4  
Nguyễn Anh Khoa 

Mai Anh Khiêm 
Dom E 301 Trường Luật 

 

5  
Cao Việt Long  

Hạ Quang Minh 
Dom CB 202 Trường Việt Nhật 

 

6  
Nguyễn Quang Nam 

Nguyễn Quang Hồng Ngọc 
Nhà khách Trường Quốc Tế 

 

7  
Nguyễn Minh Quân 

Lê Quốc Vương 
Dom F 305 Trường Công nghệ 

 

8  
Lưu Hải Nam  

Vũ Minh Công 

Dom E 308 

Dom E 307 
Trường Luật 

 

9  
Trần Đức Lương  

Nguyễn Trọng Chuẩn 
Dom D-306 Trường Công nghệ 

 

10  
Đặng Quốc Cường 

Nguyễn Thế Quyền 
C310-D109 Trường Việt Nhật  

11  
Trần Xuân Sơn  

Nguyễn Duy Nam 
Phòng 518 Trường Quốc Tế  

12  
Nguyễn Tuấn Mạnh  

Trần Danh Trung 
Dom E 307 Trường Luật  

13  
Vũ Lê Anh Đức  

Nguyễn Cảnh Hưng 
Dom C 210 Trường Công nghệ  

14  Trương Công Quyền  Dom E106 Trường Luật  
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Lê Phong Nha 

15  
Nguyễn Minh Hiếu  

Vũ Đức Anh 
408 NK Trường Quốc Tế  

16  
Trần Minh Quân  

Vũ Duy Kỳ 
Dom D 205 Trường Luật  

17  
Nguyễn Mạnh Cường  

Nguyễn Anh Chiến 
Dom B 508 Trường Quốc Tế  

18  
Đoàn Đức Nam  

Đặng Đình Hưng 
Dom 8.2 305 Trường Y dược  

19  
Nguyễn Lê Vinh 

Phạm Quang Huy 
Phòng 408 NK Trường Quốc Tế  

20  
Phạm Minh Quân  

Nguyễn Gia Bách 
  

 

21  
Nguyễn Nhật Minh 

Đỗ Minh Hiếu 
Phòng 428 NK Trường Quốc Tế 

 

22  
Ngô Tuấn Anh 

Nguyễn Duy Quang 

Dom E 309 

Dom E 406 
Trường Luật 

 

23  
Doãn Huy Minh  

Đặng Trí Hiếu 
Phòng 422 NK Trường Quốc Tế 

 

24  
Đinh Ngọc Anh Tuấn 

Trần Gia Bách 
Dom E 305 Trường Luật 

 

25  
Lê Phúc Hiền  

Uông Huy Nhật Quang 
Dom C303 Trường Việt Nhật  

26  
Nguyễn Đức Minh  

Trịnh Vũ Quân 
Dom D 207 Trường Công nghệ  

27  
Chu Khánh Duy  

Bùi Minh Hiếu 
Dom E 207 Trường Luật  

28  
Đỗ Duy Anh 

Phạm Văn Khánh 
Dom D 208 Trường Công nghệ  
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2. ĐƠN NAM 

TT HỌ VÀ TÊN Phòng Trường 
STT BỐC 

THĂM 

1  Trần Gia Bách Dom E310 Trường Luật  

2  Đặng Quốc Cường Dom C310 Trường Việt Nhật  

3  Nguyễn Minh Quân Dom F 305 Trường Công nghệ  

4  Nguyễn Khánh Phong Dom F 207 Trường Công nghệ  

5  Trương Tất Dũng Dom E201 Trường Luật  

6  Nguyễn Thế Quyền Dom D109 Trường Việt Nhật  

7  Phan Đức Hiệp Dom C 302 Trường Việt Nhật  

8  Trương Công Quyền Dom E106 Trường Luật  

9  Phạm Minh Quân Dom D 110 Trường Luật  

10  Nguyễn Văn Minh Dom C302 Trường Việt Nhật  

11  Lê Huy Hoàng Dom F311 Trường Công nghệ  

12  Đặng Quốc Cường Dom C310 Trường Việt Nhật  

13  Trương Quang Hưng Dom C 111 Trường Công nghệ  

14  Lê Tiến Việt 422 NK Trường Quốc Tế  

15  Lê Quốc Trung 422 NK Trường Quốc Tế  

16  Lê Văn Chiến Dom E 308 Trường Luật  

17  Vũ Duy Kỳ Dom E 303 Trường Luật  

18  Phan Đức Hiệp Dom C 302 Trường Việt Nhật  

19  Vũ Hải Long 407 NK Trường Quốc Tế  

20  Lê Đức Anh Dom E 201 Trường Luật  



4 
 

21  Nguyễn Minh Hiếu 408 NK Trường Quốc Tế  

22  Đoàn Nhật Minh 428 NK Trường Quốc Tế  

23  Vũ Minh Công Dom E 307 Trường Luật  

24  Nguyễn Trọng Chuẩn Dom D 211 Trường Công nghệ  

25  Trần Đức Lương Dom D306 Trường Công nghệ  

26  Vũ Đức Anh    

27  Vũ Tiến Duy Dom F 311 Trường Công nghệ  

28  Nguyễn Phương Đông Dom C 206 Trường Việt Nhật  

29  Đặng Đình Hưng Dom B 205 Trường Y dược  

30  Lê Thế Tài Dom CB203 Trường Việt Nhật  

31  Nguyễn Hải Đăng Dom C206 Trường Việt Nhật  

32  Trần Minh Quân Dom D 205 Trường Luật  

33  Vũ Duy Kỳ Dom E 303 Trường Luật  

34  Nguyễn Mạnh Cường Dom B 508 Trường Quốc Tế  

35  Nguyễn Minh Thành Dom CB 208 Trường Công nghệ  

36  Nguyễn Cảnh Hưng Dom C 210 Trường Công nghệ  

37  Vũ Lê Anh Đức Dom C 210 Trường Công nghệ  

38  Tiên Hoàng Dương Dom D 204 Trường Công nghệ  

39  Đặng Trí Hiếu    

40  Đinh Ngọc Anh Tuấn Dom E 305 Trường Luật  

41  Trịnh Vũ Quân Dom D207 Trường Công nghệ  

42  Phạm Văn Khánh Dom D 207 Trường Công nghệ  
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3. ĐÔI NAM NỮ 

TT HỌ VÀ TÊN PHÒNG TRƯỜNG 
STT BỐC 

THĂM 

1  
Trần Thị Anh Thư   

Bùi Minh Hiếu 
Dom G 309 Trường Luật 

 

2  
Đào Duy Anh 

Phạm Lan Anh 
E207/F107 Trường Luật 

 

3  
Đoàn Nhật Minh  Đinh 

Thị Thu Hà 
Dom Cb 201 Trường Việt Nhật 

 

4  
Hoàng Phương Thảo  

Nguyễn Duy Nam  
Dom B 307 Trường Luật 

 

5  
Đào Nguyễn Minh Ngọc 

Nguyễn Lê Vinh 
Dom CB 105 Trường Việt Nhật 

 

6  
Nguyễn Anh Chiến 

Nguyễn Hà An 
208 NK Trường Quốc Tế 

 

7  
Đỗ Vân Anh 

Nguyễn Quang Dũng 
Dom B 110 Trường Việt Nhật 

 

8  
Phạm Trần Yến Minh  

Nguyễn Gia Bách 
Dom G 301 Trường Luật 

 

9  
Hoàng Lê Thu Trang 

Nguyễn Quang Nam 

313 NK 

404 NK 
Trường Quốc Tế 

 

 


